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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 2 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1. 
Các căn bậc hai của là





A.  .	B. .	C.  và 	D. .
Câu 2. 
[bookmark: MTBlankEqn]Giá trị của biểu thức   là




A. 	B.  .	C. 	D.  
Câu 3. 

Nếu thì  có giá trị bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. 





Cho tam giác  vuông tại . Đường cao , biết ,. Khi đó độ dài  bằng 




A. cm.	B. cm. 	C. cm.	 D. cm.
Câu 5. 


Cho góc nhọn  với   .Khi đó  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. 
Câu 6. Chiếc thang tạo với mặt đất một góc bao nhiêu độ. Nếu độ cao của bức tường mà thang đạt được gấp đôi khỏang cách từ chân tường đế chân thang. 




A. .	B.  .	C. .	D. .
II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)
Bài 1. (1 điểm): Tính giá trị các biểu thức sau:

1) .

2) .
Bài 2. (2 điểm): Cho hai biểu thức




   và  với ,  .


1) Tính giá trị của khi .

2) Chứng minh .


3) Tìm   để .
Bài 3. (1,5 điểm): Giải các phương trình .

1) .

2) .
Bài 4. 




1) Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Kẻ  



a) Giải tam giác  biết cm, cm. (góc làm tròn đến độ)

b) Chứng minh .








c) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho. Qua  kẻ đường vuông góc với  cắt tại . Chứng minh . 



1) 









2) Lúc 6 giờ 45 phút sáng, bạn Học đi từ nhà (điểm ) đến trường (điểm ) phải leo lên và xuống một con dốc (như hình vẽ bên dưới). Hỏi bạn Học đến trường lúc mấy giờ? Biết m, m, ,  và vận tốc trung bình lên dốc là 4 km/h, vận tốc trung bình xuống dốc là 19 km/h.
[image: ]
Bài 5.	(0,5 điểm).




Cho các số thực dương  thỏa mãn điều kiện  và . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : .
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
BẢNG ĐÁP ÁN

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	C
	B
	A
	B
	D
	A



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. 
Các căn bậc hai của  là





A.  .	B. .	C.  và 	D. .
Chọn C 
Câu 2. 
Giá trị của biểu thức   là




A. 	B.  .	C. 	D.  
Chọn B 

Ta có: .
Câu 3. 

Nếu thì  có giá trị bằng 




A. .	B. .	C. .	D. .
Chọn A. 
Câu 4. 





Cho tam giác  vuông tại . Đường cao , biết ,. Khi đó độ dài  bằng 




A. cm.	B. cm. 	C. cm.	 D. cm.
Chọn B. 
                                                      Lời giải 

[image: ]



Tam giác  vuông tại  đường cao 


Câu 5. 


Cho góc nhọn  với   .Khi đó  bằng 




A. .	B. .	C. .	D. 
Chọn D. 
Lời giải


( vì góc nhọn )
Câu 6. Chiếc thang tạo với mặt đất một góc bao nhiêu độ. Nếu độ cao của bức tường mà thang đạt được gấp đôi khỏang cách từ chân tường đế chân thang. 




A. .	B.  .	C. .	D. .
Chọn A. 
Lời giải
[image: ]


Tam giác  vuông tại  



II. PHẦN TỰ LUẬN ( 8 điểm)
Bài 1. (1 điểm): Tính giá trị các biểu thức sau:

1) .

2) .
Lời giải

1) Ta có:  

                                                              .

2) Ta có: 

             

           .
Bài 2.  (2 điểm): Cho hai biểu thức




    và     với  , .


1) Tính giá trị của khi .

2) Chứng minh .


3) Tìm   để .
Lời giải


1) Khi  thay vào biểu thức  ta được:

 .


2) Với  , ta có: 



  

 

.


3) Ta có: Tìm   để .



Với  ,, ta có:

.

Nên   

        .




Với  , ta có:  nên  .



Kết hợp với  , ta có: .
Bài 3.  (1,5 điểm): Giải các phương trình .

1) .

2) .
Lời giải

1) .

Ta có:  nên:

 .

2) .

ĐK: .


 


.
Bài 4. 




1) Cho tam giác  vuông tại , đường cao . Kẻ  



a) Giải tam giác  biết cm, cm. (góc làm tròn đến độ)

b) Chứng minh .








c) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho. Qua  kẻ đường vuông góc với  cắt tại . Chứng minh . 






2) Lúc 6 giờ 45 phút sáng, bạn Học đi từ nhà (điểm ) đến trường (điểm ) phải leo lên và xuống một con dốc (như hình vẽ bên dưới). Hỏi bạn Học đến trường lúc mấy giờ? Biết m, m, ,  và vận tốc trung bình lên dốc là 4 km/h, vận tốc trung bình xuống dốc là 19 km/h.

[image: ]
Lời giải
1) 
[image: ]



a) Giải tam giác  biết cm, cm. (góc làm tròn đến độ)


Vì  nên 



Xét  vuông tại , đường cao  có:



 


Ta có: .

b) Chứng minh .



Xét  vuông tại , đường cao:





Xét  vuông tại ,  đường cao  có:



Vậy .








c) Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho. Qua  kẻ đường vuông góc với  cắt tại . Chứng minh .



Xét  vuông tại  có 



Xét  vuông tại  có 


 (cùng phụ với )


Xét  và  có:

 (chứng minh trên)

 

 (g-g)

 (hai cặp cạnh tương ứng tỉ lệ)


 (Vì ) 
Lại có:


Áp dụng định lý Ta-let ta có:

 

 

 


Cách 2 : chứng minh bằng cách vẽ  (gvPB).



Xét  vuông tại , đường cao có:

  


 (do ). 







2) Lúc 6 giờ 45 phút sáng, bạn Học đi từ nhà (điểm ) đến trường (điểm ) phải leo lên và xuống một con dốc (như hình vẽ bên dưới). Hỏi bạn Học đến trường lúc mấy giờ? Biết m, m, ,  và vận tốc trung bình lên dốc là 4 km/h, vận tốc trung bình xuống dốc là 19 km/h.
[image: ]
Lời giải


Xét  vuông tại  có:

  


Xét  vuông tại  có:

  



Thời gian Học đi lên dốc từ  đến  là: (h) 



Thời gian Học đi xuống dốc từ  đến  là: (h)

Thời gian Học đi từ nhà đến trường là: (h) = 6(phút)
Vậy Học đến trường lúc 6 giờ 51 phút sáng
Bài 5.	(0,5 điểm).




Cho các số thực dương  thỏa mãn điều kiện  và . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : .
Lời giải


Vì  là số thực dương nên suy ra .
Áp dụng bất đẳng thức Cô – si cho 2 số dương ta được:





   (Do ) .



Ta có:   .


Cộng vế với vế của  và  ta được:





    .




Dấu  xảy ra khi và chỉ khi   .


Vậy giá trị nhỏ nhất của  bằng 2021 đạt được khi .



image2.wmf
5

-


image47.wmf
2

3

x

B

x

-

=

+


oleObject47.bin

image48.wmf
x


oleObject48.bin

image49.wmf
1

A

x

B

<+


oleObject49.bin

image50.wmf
2

9615

xx

-+=


oleObject50.bin

image51.wmf
23259

xx

+-=


oleObject51.bin

oleObject2.bin

image52.wmf
ABC


oleObject52.bin

image53.wmf
()

<

AACAB


oleObject53.bin

image54.wmf
AH


oleObject54.bin

image55.wmf
^

HDAC


oleObject55.bin

image56.wmf
ABC


oleObject56.bin

image3.wmf
5


image57.wmf
16

=

BH


oleObject57.bin

image58.wmf
9

=

CH


oleObject58.bin

image59.wmf
..

=

ADACHBHC


oleObject59.bin

image60.wmf
HC


oleObject60.bin

image61.wmf
E


oleObject61.bin

oleObject3.bin

image62.wmf
=

HEHA


oleObject62.bin

image63.wmf
E


oleObject63.bin

image64.wmf
BC


oleObject64.bin

image65.wmf
AB


oleObject65.bin

image66.wmf
F


oleObject66.bin

image4.wmf
5


image67.wmf
222

111

=+

AHAFAB


oleObject67.bin

image68.wmf
A


oleObject68.bin

oleObject4.bin

image69.wmf
B


oleObject69.bin

image70.wmf
305

=

AH


oleObject70.bin

image71.wmf
458

=

HB


oleObject71.bin

image72.wmf
µ

6

=°

A


oleObject72.bin

image73.wmf
µ

4

=°

B


oleObject73.bin

image5.wmf
5

-


image74.png
Flo





image75.wmf
,

ab


oleObject74.bin

image76.wmf
6

ab

³


oleObject75.bin

image77.wmf
3

b

³


oleObject76.bin

image78.wmf
2016

Pab

=++


oleObject77.bin

image79.wmf
25


oleObject5.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

image80.wmf
(

)

2

1222

--+


oleObject84.bin

image81.wmf
1

-


oleObject85.bin

image6.wmf
225


image82.wmf
322

-+


oleObject86.bin

image83.wmf
3

-


oleObject87.bin

image84.wmf
322

-


oleObject88.bin

image85.wmf
(

)

2

122212222122322

--+=--+=--+=-+


oleObject89.bin

oleObject90.bin

oleObject91.bin

oleObject6.bin

oleObject92.bin

oleObject93.bin

oleObject94.bin

oleObject95.bin

oleObject96.bin

oleObject97.bin

oleObject98.bin

oleObject99.bin

oleObject100.bin

oleObject101.bin

image7.wmf
(

)

2

1222

--+


oleObject102.bin

oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

image86.emf
H

C

B

A


image87.wmf
ABC


oleObject106.bin

image88.wmf
A


oleObject107.bin

image89.wmf
AH


oleObject7.bin

oleObject108.bin

image90.wmf
(

)

22

.4.49213()

ABBHBCABABcm

=Þ=+Þ=


oleObject109.bin

oleObject110.bin

oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

oleObject115.bin

oleObject116.bin

image8.wmf
1

-


image91.wmf
2222

977

sin1sin1sinsin

16164

cos

a+a=Þa+=Þa=Þa=


oleObject117.bin

image92.wmf
a


oleObject118.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

oleObject121.bin

oleObject122.bin

image93.emf
C

B

A


oleObject123.bin

oleObject8.bin

oleObject124.bin

image94.wmf
2

tan2

ABAC

C

ACAC

===Þ


oleObject125.bin

image95.wmf
µ

6323'

Þ=°

C


oleObject126.bin

oleObject127.bin

oleObject128.bin

image96.wmf
(

)

2

1010

345259552

5252

+--=+--

++


oleObject129.bin

image97.wmf
10

105210521052018

52

=--=--+=

+


image9.wmf
322

-+


oleObject130.bin

image98.wmf
(

)

15104355

.51

325153

æö

-+

-++

ç÷

ç÷

--+

èø


oleObject131.bin

image99.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

5.324.515.53

.51

51

3253

éù

-++

êú

=-++

êú

-

-+

ëû


oleObject132.bin

image100.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

5515.5151.51514

éù

=-+++=-+=-=

ëû


oleObject133.bin

oleObject134.bin

oleObject135.bin

image101.wmf
0

³

x


oleObject9.bin

oleObject136.bin

image102.wmf
9

¹

x


oleObject137.bin

oleObject138.bin

oleObject139.bin

oleObject140.bin

oleObject141.bin

oleObject142.bin

image103.wmf
442

25255

xx

=Þ==


oleObject143.bin

image10.wmf
3

-


oleObject144.bin

image104.wmf
454

2

54554

2525

.

217

251785

3

55

A

+

====

+


oleObject145.bin

oleObject146.bin

oleObject147.bin

image105.wmf
133

9

33

xx

B

x

xx

-

=++

-

-+


oleObject148.bin

image106.wmf
(

)

3

333

999

xx

xx

xxx

-

+-

=+-

---


oleObject149.bin

image107.wmf
3333

9

xxxx

x

++--+

=

-


oleObject10.bin

oleObject150.bin

image108.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

3.2

562

9

3

3.3

xx

xxx

x

x

xx

--

-+-

===

-

+

-+


oleObject151.bin

oleObject152.bin

oleObject153.bin

oleObject154.bin

image109.wmf
4

x

¹


oleObject155.bin

oleObject156.bin

image110.wmf
22232

:.

33322

Axxxxx

B

xxxxx

+-+++

===

+++--


image11.wmf
322

-


oleObject157.bin

image111.wmf
(

)

22

1110

22

Axx

xxx

B

xx

++

<+Û<+Û-+<

--


oleObject158.bin

image112.wmf
(

)

(

)

21.2

4

00

22

xxx

x

xx

+-+-

+

Û<Û<

--


oleObject159.bin

oleObject160.bin

oleObject161.bin

image113.wmf
40

x

+>


oleObject162.bin

image114.wmf
4

0204

2

x

xx

x

+

<Û-<Û<

-


oleObject11.bin

oleObject163.bin

oleObject164.bin

oleObject165.bin

image115.wmf
04

x

£<


oleObject166.bin

oleObject167.bin

oleObject168.bin

oleObject169.bin

image116.wmf
(

)

2

2

961310,

xxxx

-+=-³"Î

¡


oleObject170.bin

image12.wmf
493

-=-

xx


image117.wmf
2

2

315

9615315

4

315

3

x

x

xxx

x

x

=

é

-=

é

ê

-+=Û-=ÛÛ

ê

ê

-=-

=-

ë

ë


oleObject171.bin

oleObject172.bin

image118.wmf
5

250

2

xx

-³Û³


oleObject173.bin

image119.wmf
2325932592

xxxx

+-=Û-=-


oleObject174.bin

image120.wmf
(

)

(

)

2

2

32592

920

xx

x

ì

-=-

ï

Û

í

ï

-³

î


oleObject175.bin

image121.wmf
2

184581364

9

2

xxx

x

ì

-=-+

ï

Û

í

£

ï

î


oleObject12.bin

oleObject176.bin

image122.wmf
2

3

4541260

21

5

3

9

2

2

9

2

2

:

x

xx

x

t

xx

x

x

m

đk

ì=

é

ï

ê

ì

-+=

ï

ê

ï

æö

=

ÛÛÛ=³

íí

ë

ç÷

£

èø

ïï

î

ï

£

î


oleObject177.bin

oleObject178.bin

oleObject179.bin

oleObject180.bin

oleObject181.bin

oleObject182.bin

oleObject183.bin

oleObject184.bin

image13.wmf
x


oleObject185.bin

oleObject186.bin

oleObject187.bin

oleObject188.bin

oleObject189.bin

oleObject190.bin

oleObject191.bin

oleObject192.bin

oleObject193.bin

oleObject194.bin

oleObject13.bin

oleObject195.bin

oleObject196.bin

oleObject197.bin

oleObject198.bin

oleObject199.bin

image123.png




image124.wmf
ABC


oleObject200.bin

image125.wmf
16

=

BH


oleObject201.bin

image14.wmf
9


image126.wmf
9

=

CH


oleObject202.bin

image127.wmf
Î

HBC


oleObject203.bin

image128.wmf
16925

=+=+=

BCBHHC


oleObject204.bin

image129.wmf
D

ABC


oleObject205.bin

image130.wmf
A


oleObject206.bin

oleObject14.bin

image131.wmf
AH


oleObject207.bin

image132.wmf
2

.16.2540020

===Þ=

ABBHBCAB


oleObject208.bin

image133.wmf
2

.9.2522515

===Þ=

ACCHCBAC


oleObject209.bin

image134.wmf
·

·

0

3

sin37

5

AC

ABCABC

BC

==Þ»


oleObject210.bin

image135.wmf
·

0

53

ACB

Þ»


oleObject211.bin

image15.wmf
3


image136.wmf
..

=

ADACHBHC


oleObject212.bin

image137.wmf
D

ABC


oleObject213.bin

image138.wmf
A


oleObject214.bin

image139.wmf
AH


oleObject215.bin

image140.wmf
2

.

=

AHHBHC


oleObject216.bin

oleObject15.bin

image141.wmf
D

AHC


oleObject217.bin

image142.wmf
H


oleObject218.bin

image143.wmf
HD


oleObject219.bin

image144.wmf
2

.

=

AHADAC


oleObject220.bin

image145.wmf
2

..

==

ADACHBHCAH


oleObject221.bin

image16.wmf
3

-


image146.wmf
HC


oleObject222.bin

image147.wmf
E


oleObject223.bin

image148.wmf
=

HEHA


oleObject224.bin

image149.wmf
E


oleObject225.bin

image150.wmf
BC


oleObject226.bin

oleObject16.bin

image151.wmf
AB


oleObject227.bin

image152.wmf
F


oleObject228.bin

image153.wmf
222

111

=+

AHAFAB


oleObject229.bin

image154.wmf
D

ABC


oleObject230.bin

image155.wmf
A


oleObject231.bin

image17.wmf
9

5


image156.wmf
·

·

·

1801809090

+=-=-=

oooo

ABCACBBAC


oleObject232.bin

image157.wmf
D

AHC


oleObject233.bin

image158.wmf
H


oleObject234.bin

image159.wmf
·

·

·

1801809090

+=-=-=

oooo

HACACHAHC


oleObject235.bin

image160.wmf
·

·

Þ=

ABCHAC


oleObject236.bin

oleObject17.bin

image161.wmf
·

ACB


oleObject237.bin

image162.wmf
D

BEF


oleObject238.bin

image163.wmf
D

AHC


oleObject239.bin

image164.wmf
·

·

=

FBECAH


oleObject240.bin

image165.wmf
·

·

(90)

==

o

BEFAHC


oleObject241.bin

image18.wmf
ABC


image166.wmf
BEFAHC

ÞDD

:


oleObject242.bin

image167.wmf
Þ=

BEBF

AHAC


oleObject243.bin

image168.wmf
Þ=

BEBF

EHAC


oleObject244.bin

image169.wmf
=

HEHA


oleObject245.bin

image170.wmf
//

^

ü

Þ

ý

^

þ

FEBC

EFAH

AHBC


oleObject246.bin

oleObject18.bin

image171.wmf
=

BEBF

EHFA


oleObject247.bin

image172.wmf
æö

Þ==

ç÷

èø

BFBFBE

FAACEH


oleObject248.bin

image173.wmf
Þ=

AFAC


oleObject249.bin

image174.wmf
AFAC

=


oleObject250.bin

image175.wmf
(

)

FKAHAFKACHgcg

^ÞD=D--


oleObject251.bin

image19.wmf
A


image176.wmf
D

ABC


oleObject252.bin

image177.wmf
A


oleObject253.bin

image178.wmf
AH


oleObject254.bin

image179.wmf
222

111

=+

AHACAB


oleObject255.bin

image180.wmf
222

111

Þ=+

AHAFAB


oleObject256.bin

oleObject19.bin

image181.wmf
=

AFAC


oleObject257.bin

oleObject258.bin

oleObject259.bin

oleObject260.bin

oleObject261.bin

oleObject262.bin

oleObject263.bin

image182.wmf
AHC

D


oleObject264.bin

image20.wmf
AH


image183.wmf
H


oleObject265.bin

image184.wmf
µ

µ

305

306,68()

6

=

Þ===

°

AH

cosA

AC

AH

ACm

cos

cosA


oleObject266.bin

image185.wmf
AHB

D


oleObject267.bin

oleObject268.bin

image186.wmf
µ

µ

458

459()

4

=

Þ===

°

BH

cosB

BC

BH

BCm

cos

cosB


oleObject269.bin

image187.wmf
A


oleObject20.bin

oleObject270.bin

image188.wmf
C


oleObject271.bin

image189.wmf
0,30668:40,076

=


oleObject272.bin

image190.wmf
C


oleObject273.bin

image191.wmf
B


oleObject274.bin

image192.wmf
0,459:190,024

=


image21.wmf
4

=

BHcm


oleObject275.bin

image193.wmf
0,0760,0240,1

+=


oleObject276.bin

oleObject277.bin

oleObject278.bin

oleObject279.bin

oleObject280.bin

oleObject281.bin

image194.wmf
0

2

0

3

a

b

>

ì

ï

í

>

ï

î


oleObject282.bin

oleObject21.bin

image195.wmf
22

2..

33

bb

aa

+³


oleObject283.bin

image196.wmf
6.2

2.

3

³


oleObject284.bin

image197.wmf
4

=


oleObject285.bin

image198.wmf
6

ab

³


oleObject286.bin

image199.wmf
(

)

1


oleObject287.bin

image22.wmf
9

=

CHcm


image200.wmf
3

b

³


oleObject288.bin

image201.wmf
1

3

b

Û³


oleObject289.bin

image202.wmf
(

)

2


oleObject290.bin

image203.wmf
(

)

1


oleObject291.bin

image204.wmf
(

)

2


oleObject292.bin

oleObject22.bin

image205.wmf
2

41

33

bb

a

++³+


oleObject293.bin

image206.wmf
5

ab

Û+³


oleObject294.bin

image207.wmf
201652016

ab

Û++³+


oleObject295.bin

image208.wmf
20162021

ab

Û++³


oleObject296.bin

image209.wmf
2021

P

Þ³


oleObject297.bin

image23.wmf
AB


image210.wmf
""

=


oleObject298.bin

image211.wmf
,0

2

3

6

3

ab

ab

ab

b

>

ì

ï

ï

=

ï

í

ï

=

ï

=

ï

î


oleObject299.bin

image212.wmf
,0

2

3

2

3

ab

ab

a

b

>

ì

ï

ï

=

ï

Û

í

ï

=

ï

=

ï

î


oleObject300.bin

image213.wmf
(

)

(

)

2

3

aTM

bTM

=

ì

ï

Û

í

=

ï

î


oleObject301.bin

image214.wmf
P


oleObject302.bin

oleObject23.bin

image215.wmf
(

)

(

)

;2;3

ab

=


oleObject303.bin

image24.wmf
13


oleObject24.bin

image25.wmf
6


oleObject25.bin

image26.wmf
213


oleObject26.bin

image27.wmf
313


oleObject27.bin

image28.wmf
a


oleObject28.bin

image29.wmf
3

4

a

=

cos


oleObject29.bin

image30.wmf
sin

a


oleObject30.bin

image31.wmf
9

6


oleObject31.bin

image32.wmf
4

3


oleObject32.bin

image33.wmf
7

16


oleObject33.bin

image34.wmf
7

4


oleObject34.bin

image35.wmf
6326

¢

°


oleObject35.bin

image36.wmf
60

°


oleObject36.bin

image1.wmf
25


image37.wmf
45

°


oleObject37.bin

image38.wmf
6430'

°


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

2

10

34525

52

+--

+


oleObject39.bin

image40.wmf
(

)

15104355

.51

325153

æö

-+

-++

ç÷

ç÷

--+

èø


oleObject40.bin

image41.wmf
2

3

x

A

x

+

=

+


oleObject41.bin

oleObject1.bin

image42.wmf
133

9

33

xx

B

x

xx

-

=++

-

-+


oleObject42.bin

image43.wmf
0

³

x


oleObject43.bin

image44.wmf
9

¹

x


oleObject44.bin

image45.wmf
A


oleObject45.bin

image46.wmf
4

25

x

=


oleObject46.bin

